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Quản lý chất
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Quy trình quản lý chất lượng, được sử dụng để định nghĩa và quản lý các bước kiểm soát chất
lượng trong quá trình sản xuất, lưu trữ, hoặc vận chuyển hàng hóa.

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc nguyên vật liệu đáp
ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Quy trình kiểm tra: Định nghĩa các bài kiểm tra, thông số kỹ thuật cần đo lường, và các
giá trị chuẩn.
Tự động hóa: Liên kết với các quy trình khác như sản xuất, mua hàng, và lưu kho để tự
động kích hoạt các kiểm tra chất lượng.

1. Quality Inspection Template (Mẫu kiểm tra chất lượng):
Định nghĩa các tiêu chí kiểm tra (ví dụ: kích thước, độ bền, màu sắc).
Xác định các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đo lường.
Áp dụng cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể.

2. Quality Inspection (Kiểm tra chất lượng):
Được thực hiện trong quá trình nhận hàng, sản xuất, hoặc trước khi giao hàng.
Ghi lại kết quả kiểm tra và trạng thái (Pass/Fail).
Hỗ trợ tài liệu hoặc ảnh minh họa liên quan đến kiểm tra.

3. Quality Feedback (Phản hồi chất lượng):
Thu thập thông tin từ các bên liên quan để cải thiện quy trình kiểm tra.
Liên kết với báo cáo chất lượng hoặc phiếu yêu cầu sửa chữa.

Quy trình quản lý chất lượng
- Quality Procedure

Vai trò của Quy trình quản lý chất
lượng trong VHTerp:

Thành phần chính của Quy trình quản lý
chất lượng trong VHTerp:



1. Trong sản xuất:
Trước khi lắp ráp một sản phẩm, các linh kiện đầu vào được kiểm tra để đảm bảo đạt
yêu cầu kỹ thuật.
Một nhà máy sản xuất giày kiểm tra độ bền của đế giày trước khi chuyển sang khâu
hoàn thiện.

2. Trong mua hàng:
Khi nhận hàng từ nhà cung cấp, nguyên vật liệu sẽ được kiểm tra chất lượng trước
khi nhập kho.
Ví dụ: Kiểm tra độ cứng và kích thước của thép trong ngành xây dựng.

3. Trong kho vận:
Kiểm tra điều kiện bảo quản và chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng.
Ví dụ: Đảm bảo hàng đông lạnh duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn.

Cải thiện chất lượng sản phẩm: Đảm bảo hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn trước khi đến
tay khách hàng.
Giảm thiểu rủi ro: Phát hiện lỗi sớm để tránh ảnh hưởng đến sản xuất và giao hàng.
Tự động hóa và đồng bộ hóa: Quy trình kiểm tra được liên kết với các hoạt động khác
trong hệ thống, giúp giảm sai sót và nâng cao hiệu quả.

Quy trình quản lý chất lượng là một phần quan trọng trong quản lý sản xuất và chất lượng, giúp
doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm của họ đáp ứng yêu cầu và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Ví dụ về ứng dụng của Quy trình quản lý
chất lượng:

Lợi ích của Quy trình quản lý chất
lượng trong VHTerp:



Trong VHTerp hoặc trong lĩnh vực quản lý sản xuất và chất lượng là Quy trình thực hiện quản lý
chất lượng. Đây là chuỗi các bước hoặc giai đoạn được thiết lập để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc
dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong muốn trong suốt các giai đoạn sản xuất, lưu kho,
vận chuyển và giao hàng.

1. Định nghĩa tiêu chuẩn chất lượng:
Xác định các tiêu chí cần kiểm tra (kích thước, màu sắc, độ bền, nhiệt độ, độ ẩm,
v.v.).
Sử dụng các mẫu kiểm tra chất lượng (Quality Inspection Template) trong VHTerp.

2. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào:
Kiểm tra chất lượng của nguyên liệu hoặc hàng hóa khi nhập kho từ nhà cung cấp.
Ghi lại kết quả và đánh dấu "Pass" (đạt) hoặc "Fail" (không đạt).

3. Kiểm tra trong quá trình sản xuất (In-Process Quality Check):
Thực hiện các kiểm tra tại từng bước của quá trình sản xuất.
Ví dụ: Đảm bảo rằng các linh kiện được lắp ráp đúng cách hoặc các sản phẩm bán
thành phẩm đạt tiêu chuẩn.

4. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thiện (Final Quality Check):
Đánh giá sản phẩm cuối cùng trước khi đưa vào kho hoặc giao hàng.
Các tiêu chí có thể bao gồm kiểm tra ngoại quan, thử nghiệm hoạt động, và đo lường
thông số kỹ thuật.

5. Xử lý hàng lỗi hoặc không đạt tiêu chuẩn:
Quy trình xử lý hàng hóa không đạt yêu cầu, bao gồm:

Sửa chữa: Thực hiện các điều chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn.
Loại bỏ: Loại bỏ khỏi dây chuyền sản xuất hoặc không nhập kho.
Trả lại nhà cung cấp: Với nguyên vật liệu nhập kho không đạt yêu cầu.

6. Ghi nhận và phân tích kết quả:

Quy trình thực hiện quản lý
chất lượng(Quality
Procedure Process)

Thành phần của Quy trình thực hiện
quản lý chất lượng:
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Lưu trữ dữ liệu kiểm tra chất lượng, tạo báo cáo thống kê để phân tích và cải thiện
quy trình.
Sử dụng các báo cáo trong VHTerp để theo dõi xu hướng lỗi hoặc vấn đề.

7. Phản hồi và cải tiến:
Dựa trên dữ liệu chất lượng, đưa ra các đề xuất cải tiến để giảm thiểu lỗi hoặc nâng
cao hiệu quả sản xuất.

1. Kiểm tra nguyên liệu:
Kiểm tra độ tinh khiết của nước và chất lượng đường trước khi đưa vào sản xuất.

2. Kiểm tra trong quá trình sản xuất:
Kiểm tra nồng độ đường và độ pH trong từng mẻ pha chế.

3. Kiểm tra sản phẩm hoàn thiện:
Kiểm tra hình thức chai (không bị vỡ, nắp đậy kín) và thử nghiệm mùi vị sản phẩm.

4. Xử lý hàng lỗi:
Nếu chai bị nứt hoặc sản phẩm không đạt chuẩn mùi vị, loại bỏ khỏi dây chuyền
đóng gói.

5. Báo cáo và cải tiến:
Phân tích lý do sản phẩm lỗi và điều chỉnh quy trình sản xuất.

Đảm bảo chất lượng ổn định: Giúp sản phẩm đạt tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của
khách hàng.
Giảm chi phí: Phát hiện lỗi sớm, tránh lãng phí nguyên liệu và thời gian.
Tăng sự hài lòng của khách hàng: Bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao và
đáng tin cậy.
Cải tiến liên tục: Dựa trên dữ liệu kiểm tra, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình để
giảm lỗi.

Quy trình thực hiện quản lý chất lượng trong VHTerp là cách thức doanh nghiệp tổ chức và thực
hiện quản lý chất lượng một cách bài bản, tự động hóa và hiệu quả.

Ví dụ về Quy trình thực hiện quản lý
chất lượng:
Tại một nhà máy sản xuất nước giải khát:

Lợi ích của Quy trình thực hiện quản lý
chất lượng:
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Đánh giá chất lượng là một quy trình có hệ thống để kiểm tra, đánh giá và xác minh rằng một sản
phẩm, dịch vụ hoặc quy trình đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra.

1. Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng:
Xác minh rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra đáp ứng các tiêu chuẩn đã được
định nghĩa trước đó.

2. Phát hiện và sửa lỗi:
Kiểm tra các khuyết điểm hoặc lỗi trong sản phẩm trước khi phát hành, giao hàng
hoặc sử dụng.

3. Tối ưu hóa quy trình:
Phân tích các điểm yếu trong quy trình và đưa ra các biện pháp cải tiến.

4. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng:
Bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp với chất lượng cao
và nhất quán.

1. Xác định tiêu chuẩn đánh giá:
Các tiêu chuẩn có thể là quy định nội bộ, tiêu chuẩn ngành (ISO, GMP, v.v.), hoặc các
yêu cầu cụ thể của khách hàng.

2. Lên kế hoạch kiểm tra:
Xác định các giai đoạn trong quy trình hoặc sản phẩm cần được kiểm tra, ai là người
chịu trách nhiệm và cách thực hiện.

3. Thực hiện kiểm tra:
Sử dụng các công cụ, tài liệu, hoặc quy trình kiểm tra để đánh giá chất lượng.
Ví dụ: kiểm tra hình thức, thử nghiệm chức năng, hoặc đo lường thông số kỹ thuật.

4. Ghi nhận kết quả:

Đánh giá chất lượng -
Quality Review

Mục tiêu của Đánh giá chất lượng:

Các bước chính trong Đánh giá chất
lượng:



Lưu lại kết quả kiểm tra, bao gồm các lỗi phát hiện, mức độ nghiêm trọng, và các
hành động khắc phục cần thiết.

5. Hành động sửa lỗi:
Tiến hành sửa chữa hoặc cải thiện các vấn đề được phát hiện trong quá trình đánh
giá.

6. Xem xét lại và cải tiến:
Sau khi sửa lỗi, thực hiện kiểm tra lại để đảm bảo vấn đề đã được khắc phục.
Phân tích kết quả để đưa ra các cải tiến cho quy trình trong tương lai.

1. Mục tiêu: Đảm bảo phần mềm không có lỗi nghiêm trọng trước khi phát hành.
2. Tiêu chuẩn đánh giá: Không có lỗi nghiêm trọng (critical), tính năng chính hoạt động

chính xác.
3. Quy trình:

Kiểm tra mã nguồn (Code Review).
Thử nghiệm hệ thống (System Testing).
Lấy phản hồi từ người dùng thử nghiệm (User Feedback).

4. Kết quả: Báo cáo lỗi được tạo và chuyển cho đội phát triển để sửa chữa.

Giảm thiểu rủi ro: Phát hiện lỗi sớm trước khi chúng gây ra các vấn đề lớn hơn.
Cải thiện hiệu suất: Loại bỏ các điểm yếu trong quy trình.
Tăng độ tin cậy: Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ luôn đạt chất lượng cao.
Tiết kiệm chi phí: Ngăn ngừa việc sản xuất hoặc giao hàng sản phẩm lỗi, giảm chi phí
sửa chữa hoặc hoàn tiền.

Trong VHTerp, Đánh giá chất lượng thường liên quan đến các hoạt động như:

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho (Purchase Receipt).
Đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất (Work In Progress - WIP).
Xem xét chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng cho khách hàng (Delivery Note).

Ví dụ về Đánh giá chất lượng:
Trong sản xuất phần mềm:

Lợi ích của Đánh giá chất lượng:

Đánh giá chất lượng trong VHTerp:
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Chức năng này giúp tự động hóa việc theo dõi, ghi nhận và cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ
trong hệ thống quản lý doanh nghiệp.



Hành động chất lượng trong quản lý chất lượng (Quality Management) là các biện pháp được thực
hiện để khắc phục, phòng ngừa hoặc cải thiện các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quy trình
sản xuất, dịch vụ hoặc sản phẩm.

1. Khắc phục sự cố chất lượng:
Xử lý các vấn đề chất lượng đã xảy ra (Corrective Action).

2. Ngăn ngừa vấn đề trong tương lai:
Đưa ra các biện pháp phòng ngừa để tránh lặp lại các lỗi tương tự (Preventive
Action).

3. Cải tiến quy trình và sản phẩm:
Liên tục cải thiện chất lượng nhằm đáp ứng hoặc vượt xa mong đợi của khách hàng.

1. Corrective Action (Hành động khắc phục):
Thực hiện khi một vấn đề chất lượng đã xảy ra.
Mục tiêu: Tìm nguyên nhân gốc rễ và khắc phục nó để tránh tái diễn.
Ví dụ: Một lô hàng bị trả lại vì sản phẩm lỗi; cần phân tích nguyên nhân, sửa lỗi, và
cải thiện quy trình sản xuất.

2. Preventive Action (Hành động phòng ngừa):
Thực hiện để ngăn ngừa vấn đề xảy ra trong tương lai.
Mục tiêu: Xác định các rủi ro tiềm ẩn và giảm thiểu chúng.
Ví dụ: Kiểm tra máy móc định kỳ để tránh hỏng hóc trong sản xuất.

3. Improvement Action (Hành động cải tiến):
Tập trung vào việc nâng cao chất lượng quy trình, sản phẩm, hoặc dịch vụ.
Mục tiêu: Tối ưu hóa các quy trình để đạt hiệu suất cao hơn.
Ví dụ: Sử dụng công nghệ mới để giảm thời gian sản xuất.

4. Containment Action (Hành động kiểm soát tạm thời):

Hành động chất
lượng(Quality Action )

Mục đích của Hành động chất lượng:

Các loại Hành động chất lượng phổ
biến:



Thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn tác động xấu của vấn đề trước khi có giải pháp
lâu dài.
Ví dụ: Tạm dừng giao hàng của một lô sản phẩm lỗi để tránh lan rộng.

1. Xác định vấn đề:
Ghi nhận thông tin từ báo cáo chất lượng, khách hàng, hoặc kiểm tra nội bộ.

2. Phân tích nguyên nhân gốc rễ:
Sử dụng công cụ như 5 Why Analysis hoặc Fishbone Diagram để tìm ra nguyên
nhân sâu xa.

3. Lên kế hoạch hành động:
Đề xuất các biện pháp cụ thể và xác định mục tiêu cần đạt được.

4. Thực hiện hành động:
Triển khai các biện pháp được đề xuất.

5. Theo dõi và đánh giá:
Đo lường hiệu quả của hành động đã thực hiện và xác minh rằng vấn đề không tái
diễn.

6. Cải tiến liên tục:
Dựa trên kết quả đánh giá, điều chỉnh quy trình hoặc sản phẩm để cải thiện hơn nữa.

Trong VHTerp, Hành động chất lượng là một phần của module quản lý chất lượng (Quality
Management). Hệ thống có thể hỗ trợ:

Ghi nhận và theo dõi các vấn đề chất lượng (Quality Issues).
Tạo và quản lý các hành động chất lượng liên quan đến từng vấn đề.
Đánh giá và tự động cập nhật quy trình dựa trên dữ liệu thu thập được.

Một công ty sản xuất phát hiện rằng một lô sản phẩm có sai số kích thước vượt mức cho phép.

Quy trình thực hiện Hành động chất
lượng:

Hành động chất lượng trong VHTerp:

Ví dụ cụ thể:
Tình huống:
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1. Corrective Action:
Dừng sản xuất lô sản phẩm đó.
Điều chỉnh máy móc để đảm bảo kích thước chính xác.

2. Preventive Action:
Lên lịch bảo trì thường xuyên cho thiết bị đo lường.
Cài đặt cảm biến phát hiện lỗi sớm trong dây chuyền.

3. Improvement Action:
Nâng cấp phần mềm kiểm tra tự động để giảm lỗi sản xuất.

Đảm bảo sự nhất quán về chất lượng.
Tăng độ hài lòng của khách hàng.
Giảm chi phí liên quan đến lỗi hoặc sản phẩm bị trả lại.
Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục trong doanh nghiệp.

Quality Actions có thể thực hiện:

Lợi ích của Hành động chất lượng:



Trong quản lý chất lượng, Objective (Mục tiêu) và Target (Chỉ tiêu) đều là những khái niệm quan
trọng liên quan đến việc định hướng và đo lường hiệu quả, nhưng chúng có sự khác biệt rõ ràng về
mục đích và cách sử dụng. Dưới đây là sự phân biệt chi tiết:

Mục tiêu là kết quả hoặc trạng thái mong muốn đạt được trong dài hạn. Đây là định hướng chung,
mang tính chiến lược, và thường là các mục tiêu lớn gắn với tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức.

Tầm nhìn dài hạn: Objective thường hướng đến các kết quả mang tính tổng thể và dài
hạn.
Định tính: Thường mô tả các kết quả mong muốn bằng các thuật ngữ định tính, như cải
thiện, phát triển, nâng cao...
Định hướng hành động: Là kim chỉ nam cho các hoạt động cụ thể trong tổ chức.
Ví dụ trong quản lý chất lượng:

"Cải thiện chất lượng sản phẩm để tăng sự hài lòng của khách hàng."
"Đạt được chứng nhận ISO 9001 trong vòng 2 năm tới."

Chỉ tiêu là giá trị cụ thể, đo lường được mà tổ chức hoặc cá nhân cần đạt được trong một khoảng
thời gian nhất định để hỗ trợ việc đạt được mục tiêu (Objective).

Ngắn hạn và cụ thể: Target thường được đặt ra cho các giai đoạn ngắn hơn và tập trung
vào một mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu(Objective) và Chỉ
tiêu(Target) trong quản lý
chất lượng

1. Mục tiêu(Objective):

Đặc điểm:

2. Chỉ tiêu(Target):

Đặc điểm:



Định lượng: Luôn đo lường được bằng các con số, tiêu chí rõ ràng.
Liên kết với Objective: Target là các bước cụ thể giúp hiện thực hóa Objective.
Ví dụ trong quản lý chất lượng:

"Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi xuống dưới 2% trong quý tới."
"Đạt mức hài lòng của khách hàng là 90% trong 6 tháng."

Tiêu chí Mục tiêu(Objective) Chỉ tiêu(Target)

Tính chất Định hướng chiến lược, dài hạn Đo lường cụ thể, ngắn hạn

Định lượng Thường là định tính Thường là định lượng

Phạm vi Rộng, tổng thể Hẹp, cụ thể

Thời gian Dài hạn Ngắn hạn

Ví dụ "Cải thiện chất lượng sản phẩm." "Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi xuống dưới 2%."

Mục tiêu là đích đến cuối cùng, còn Chỉ tiêu là những bước nhỏ hoặc cột mốc cụ thể để
đạt được Mục tiêu.
Ví dụ:

Mục tiêu: "Nâng cao sự hài lòng của khách hàng."
Chỉ tiêu: "Tăng tỷ lệ phản hồi tích cực từ khách hàng lên 95% trong năm nay."

Mục tiêu giúp định hướng tầm nhìn chiến lược của tổ chức.
Chỉ tiêu là công cụ cụ thể hóa Mục tiêu, giúp đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt
động chất lượng.

Cả hai đều cần thiết trong quản lý chất lượng, hỗ trợ tổ chức phát triển bền vững và đạt được thành
công dài hạn.

Sự khác biệt chính:

Mối quan hệ giữa Mục tiêu và Chỉ:

Tóm lại:



Mục đích(Goal), trong quản lý chất lượng là những kết quả dài hạn mà tổ chức mong muốn đạt
được trong quá trình cải tiến chất lượng. Nó thường là mục tiêu tổng thể, chẳng hạn như "Cải thiện
chất lượng sản phẩm" hay "Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế". Mục đích(Goal), có thể được chia
thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ quản lý hơn để đạt được trong thời gian dài.

1. Mục đích(Goal),
Là kết quả lớn và dài hạn mà tổ chức muốn đạt được.
Thường không phải là thứ có thể đo lường trực tiếp trong ngắn hạn, mà là hướng
phát triển tổng thể.
Ví dụ: "Tăng trưởng sản phẩm không có lỗi trong vòng 5 năm tới."

2. Mục tiêu cụ thể(Objective):
Là những kết quả nhỏ hơn, dễ đo lường hơn, có thể đạt được trong một khoảng thời
gian ngắn hoặc trung hạn.
Mục tiêu  giúp đạt được các Mục đích. Thường có thể đo lường được cụ thể hơn.
Ví dụ: "Giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm xuống 5% trong năm nay."

3. Chỉ tiêu(Target):
Là các chỉ số cụ thể và có thể đo lường trong một khoảng thời gian ngắn hạn.
Thường là các con số cụ thể mà bạn có thể theo dõi và đánh giá định kỳ.
Ví dụ: "Giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm xuống dưới 3% trong quý này."

Mục đích(Goal), Mục
tiêu(Objective), và Chỉ
tiêu(Target) trong quản lý
chất lượng

Sự khác biệt giữa Mục đích(Goal),
Mục tiêu(Objective), và Chỉ
tiêu(Target):

Tóm lại:



Mục đích(Goal), là mục đích dài hạn, tổng thể mà tổ chức hướng đến.
Mục tiêu(Objective) là mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, giúp đạt được Mục đích(Goal).
Chỉ tiêu(Target) là chỉ tiêu cụ thể, có thể đo lường ngay lập tức trong một khoảng thời
gian ngắn hạn giúp đạt được các mục tiêu.


